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Ứng viên Vua phá lưới 

 
Ngày cập nhật: 20/06/2016 

Ngày Giờ 
STT 
Trận 

Bảng Đội - Đội 
Kết 
quả 

Ghi 
chú 

 19g30 –20g30 1 A CLC K13 – 15BIT 13-1 Sân 5 
Thứ hai 20g30-21g30 2 B 14BSM2 – APCS 14 1-5 Sân 5 

13/06 20g00 –21g00 3 C 14BIT – 12BSM2 0-3 Sân 4 
 21g30-22g00 4 D 15BSM – 14CLC 1-2 Sân 4 
 19:00 – 20:00 5 A 12BIT – CLC K13 10-0 Sân 1 

Thứ bảy 20:00 – 21:00 6 B APCS 13 – 14BSM2 3-0 Sân 1 
18/06 19:00 – 20:00 7 C 12CIT – 14BIT 16-4 Sân 2 

 20:00 – 21:00 8 D 14BSM1 – 15BSM 1-3 Sân 2 
 19:00 – 20:00 9 A 12BIT – 15BIT 8-0 Sân 1 

Chủ 
nhật 

20:00 – 21:00 10 B APCS 13 - APCS 14 4-7 Sân 1 

19/06 19:00 – 20:00 11 C 12CIT – 12BSM2 5-1 Sân 2 
 20:00 – 21:00 12 D 14BSM1 – 14CLC 2-4 Sân 2 

Thứ bảy 
19:00 – 20:00 13 

Bán kết 1 
Nhất A – Nhất B 

12BIT- APCS 14  Sân 1 

25/06 
20:00 – 21:00 14 

Bán kết 2 
Nhất C – Nhất D 

12CIT-14CLC  Sân 1 

Chủ 
nhật 

19:00 – 20:00 15 
Tranh giải 3 – 4 

Thua – Thua 
  Sân 1 

26/06 
20:00 – 21:00 16 

Chung kết 
Thắng – Thắng 

  Sân 1 

STT Họ và tên Đội Số bàn thắng 

1 Phan Thành Đạt 12CIT 15 

2 Huỳnh Vĩnh Lộc APCS 14 7 

3 Nguyễn Ngân Long 12BIT 6 

4 Nguyễn Trung Trực 12BIT 5 

5 Nguyễn Phương Mỹ 12BIT 4 


